
ỦY BAN NHÂN DÂN 

      PHƯỜNG 1 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phường 1, ngày 04 tháng 12 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 1911/UBND-LĐTBXH ngày 03/12/2024 của UBND thị xã 

Quảng trị về việc cho ý kiến kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, 

hộ thoát cận nghèo cuối năm 2024 trên địa bàn phường; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn 

phường 1, thị xã Quảng Trị, gồm: 

Hộ nghèo:           07 hộ, 20 nhân khẩu. 

Hộ cận nghèo:    36 hộ, 135 nhân khẩu. 

                                   (Có danh sách kèm theo ) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Ban Chỉ đạo rà soát phường, Văn phòng UBND phường, Công chức 

VH-XH phường, các bộ phận liên quan, khu phố trưởng các khu phố và các hộ gia 

đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- UBND thị xã (b/c); 

- Phòng LĐTB&XH thị xã; 

- TT Đảng ủy - HĐND phường; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    CHỦ TỊCH 

                     

 

 

 

                  Lê Lập Vũ Quỳnh 



 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2025 

THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 
(Kèm Quyết định số     /QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND phường 1, thị xã Quảng Trị) 

 

TT Họ và tên 
Quan hệ 

chủ hộ 

Ngày tháng năm sinh 
Nơi ở 

Ghi 

chú Nam Nữ 

1 

1. Nguyễn Thị Sương 

2. Nguyễn Thị Ngọc Hà 

3. Nguyễn Thị Ngọc Linh 

Chủ hộ 

Con 

Con 

 19/01/1986 

05/08/2012 

23/11/2013 

KP1  

2 

1. Nguyễn Viết Hùng 

2. Nguyễn Thị Thuận 

3. Nguyễn Ngọc Phương Trinh 

4. Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết 

5. Nguyễn Ngọc Nhi 

6. Nguyễn Hải Nam 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

Con 

Cháu 

07/5/1981 

 

 

 

 

24/7/2021 

 

09/2/1987 

18/10/2006 

20/09/2008 

06/08/2014 

KP1  

3 
1. Trần Đức Tiết 

2. Trần Văn Hải 

Chủ hộ 

Con 

01/01/1959 

15/10/1984 

 
KP2  

4 

1. Lê Xuân Nhân 

2. Hồ Thị Ngọc Hương 

3. Lê Thị Thu Ngọc 

4. Lê Xuân Châu 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

1972 

 

 

09/10/2015 

 

01/01/1988 

05/06/2010 

 

KP2  

5 
1. Lê Thị Quý 

2. Nguyễn Dư Hoà 

Chủ hộ 

Con 

 

09/04/1975 

01/01/1939 

 
KP3  

6 1. Nguyễn Thị Thơm Chủ hộ  05/03/1939 KP3  

7 
1. Hồ Thị Thảo 

2. Lê Thành Trung 

Chủ hộ 

Con 

 

16/09/1985 

20/12/1956 

 
KP4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025 

THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 
(Kèm Quyết định số    /QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND phường 1, thị xã Quảng Trị) 

 

1 

1. Nguyễn Thị Xuân 

2. Nguyễn Phước Hải 

3. Nguyễn Thái Tín 

Chủ hộ 

Con 

Con 

 

12/4/2002 

04/04/2007 

15/11/1964 

 KP1  

2 

1. Văn Đức Minh 

2. Hoàng Thị Phượng 

3. Văn Thị Kiều Nhi 

4. Văn Đức Dũng 

5. Văn Thị Thu Hà 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

Con 

03/01/1987 

 

 

18/09/2015 

 

 

01/02/1989 

11/05/2014 

 

14/05/2017 

KP1  

3 

1. Nguyễn Thị Hoài 

2. Hoàng Nguyễn Thảo Vy 

3. Hoàng Thiên Phú 

Chủ hộ 

Con 

Con 

 

 

23/10/2013 

19/5/1989 

07/12/2010 KP1  

4 

1. Đinh Ngọc Nhàn 

2. Nguyễn Thị Thuý Linh 

3. Đinh Ngọc Thế Nhân 

4. Đinh Ngọc Thế Nhơn 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

07/08/1978 

 

17/03/2005 

26/04/2011 

 

20/09/1978 

 
KP1  

5 

1. Võ Thị Yến 

2. Đào Thị Ngàn 

3. Lê Xuân Linh 

4. Lê Hữu Thắng 

5. Lê Thị Ngọc Ly 

6. Đào Thị Thương Thương 

7. Lê Hữu Minh Khôi  

8. Lê Hữu Minh Quân 

Chủ hộ 

Con dâu 

Cháu  

Cháu 

Cháu 

Cháu  

Chắt 

Chắt 

 

 

17/8/1992 

02/01/1995 

 

 

21/02/2021 

27/11/2018 

01/01/1933 

12/12/1971 

 

 

20/09/2002 

30/03/2000 

 

KP1  

6 

1. Lê Văn Khánh 

2. Nguyễn Thị Phương Thảo 

3. Lê Hoàng 

4. Lê Thị Na 

Chủ  hộ 

Vợ 

Con 

Con 

01/01/1974 

 

29/12/2013 

 

09/8/1990 

 

21/7/2016 

KP1  

7 

1. Trương Thị Quỳnh Trâm 

2. Nguyễn Ngọc 

3. Nguyễn Thị Ái Lâm 

4. Nguyễn Quý 

5. Nguyễn Ngọc Linh Đan 

6. Nguyễn Ánh Minh Tiên 

Chủ hộ 

Chồng 

Con 

Con 

Con 

Con 

 

08/06/1967 

 

20/10/1999 

01/01/1974 

 

06/08/1993 

 

20/03/2009 

22/01/2011 

KP1  

8 1. Lê Thị Bé Chủ hộ  20/9/1963 KP1  

9 

1. Nguyễn Thị Phú 

2. Nguyễn Quý 

3. Võ Thị Cúc 

4. Nguyễn Tâm 

5. Nguyễn Thị Thuỳ 

6. Nguyễn Ngọc Minh 

Chủ hộ 

Con 

Con 

Cháu 

Cháu 

Cháu 

 

03/06/1985 

 

27/05/2006 

 

20/01/2016 

01/01/1950 

 

10/08/1983 

 

03/10/2007 

 

KP1  



10 
1. Trần Thị Hợi 

2. Trần Văn Tại 

Chủ hộ 

Con 

 

01/01/1975 

01/01/1971 
KP1  

11 

1. Nguyễn Thị Huệ 

2. Lê Công Thanh 

3. Lê Công Toản 

Chủ hộ 

Con 

Con 

 

20/06/1990 

01/09/1997 

12/01/1964 

 KP1  

12 

1. Nguyễn Văn Hoàng 

2. Nguyễn Thị Dìu 

3. Nguyễn Thị Khánh Hà 

4. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

5. Nguyễn Thị Thu Hiền 

6. Nguyễn Xuân Long  

Chủ hộ 

Con 

Con 

Cháu 

Cháu 

Cháu 

01/01/1972 

 

 

 

 

27/08/2012 

 

02/10/1973 

15/9/2001 

26/08/2004 

05/02/2008 

 

KP1  

13 

1. Nguyễn Đình Tạo 

2. Phan Thị Minh 

3. Nguyễn Thanh Văn 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

10/6/1956 

 

25/7/1986 

 

15/5/1957 KP1  

14 

1. Mai Văn Phú 

2. Trần Thị Ngọc Cẩm 

3. Trần Thị Thùy Dương 

4. Mai Trần Huyền Trang 

5. Mai Hải Duy 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

Con 

01/07/1981 

 

 

 

22/11/2014 

 

22/10/1983 

09/05/2002 

23/03/2011 

 

KP1  

15 

1. Lê Văn Lợi 

2. Lê Thị Thu Hà 

3. Lê Thị Thủy Tiên 

4. Lê Văn Dũng 

5. Lê Văn Gôn 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

Con 

01/01/1971 

 

 

04/04/2013 

16/11/2014 

 

01/01/1979 

16/09/2010 

 

KP1  

16 1. Trần Thỏa Chủ hộ 20/8/1949  KP1  

17 

1. Phan Hiền 

2. Nguyễn Thị Lan 

3. Phan Thị Thúy Ngọc 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

01/01/1952  

03/11/1958 

13/04/1997 

KP1  

18 

1. Lâm Thanh Dũng 

2. Võ Thị Mỹ Nhung 

3. Lâm Thị Thanh Cảnh 

4. Lâm Thanh Phong 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

06/4/1979 

 

 

22/10/2006 

 

06/5/1976 

22/10/2006 
KP1  

19 

1. Nguyễn Thiện Dũng 

2. Nguyễn Thị Thu Hương 

3. Nguyễn Trường An 

4. Nguyễn Trường Giang 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

14/7/1974 

 

11/12/2006 

19/4/2012 

 

08/01/1976 
KP2  

20 

1.Nguyễn Thị Liễu 

2. Nguyễn Văn Tú 

3. Trương Thị Thùy 

4. Nguyễn Phương Trang 

5. Nguyễn Đức Tiến  

Chủ hộ 

Con 

Con dâu 

Cháu 

Cháu 

 

20/06/1986 

 

 

14/01/2021 

01/01/1953 

 

11/06/1990 

13/06/2015 

KP2  

21 

1. Nguyễn Thị Tuyền 

2. Hoàng Thị Thu Hằng 

3. Hoàng Ngọc Bảo Anh 

Chủ hộ 

Con 

Con 

 

08/01/2005 

10/04/1977 

 

13/03/2016 

KP 2  

22 1. Trần Thị Kim Loan Chủ hộ  01/01/1970 KP2  



2. Trần Quốc Dũng Con 20/10/2001 

23 

1. Lê Xuân Đính 

2. Phạm Thị Thúy 

3. Lê Xuân Gia Bảo 

4. Lê Gia Hưng 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

06/08/1990  

20/7/1995 

24/7/2012 

11/04/2018 

KP2  

24 

1. Lê Xuân Minh 

2. Bùi Thị Thu Hiền 

3. Lê Xuân Minh Quân 

4. Lê Xuân Minh Quốc 

Chủ hộ 

Vợ 

Con 

Con 

08/08/1985 

 

14/01/2016 

10/07/2017 

 

17/01/1984  

KP2 
 

25 

1. Đào Thị Tường Vân 

2. Hồ Hoài Phú 

3. Hồ Thị Bảo Thi 

Chủ hộ 

Con 

Con 

 

10/5/1996 

23/6/1975 

 

03/10/2014 

KP2  

26 

1. Võ Thị Thuý 

2. Trương Thị Lan 

3. Hoàng Thị Vy 

Chủ hộ 

Con 

Cháu 

 01/01/1946 

20/6/1976 

06/11/2005 

KP3  

27 
1. Lê Thị Hồng Thuỷ 

2. Cao Thị Mỹ Linh 

Chủ hộ 

Con 

 28/07/1969 

29/03/2005 
KP3  

28 

1. Lê Thị Bích Vân 

2. Hoàng Trọng Trung 

3. Hoàng Nhật Linh 

4. Đặng Thị Kim Nhung 

5. Hoàng Trọng An Khang 

Chủ hộ 

Con 

Con 

Con 

Cháu 

 

08/07/1996 

 

 

03/05/2014 

17/10/1972 

 

30/09/2005 

08/04/1996 

 

KP3  

29 

1. Lê Thị Kim Thuý 

2. Phan Văn Anh 

3. Phan Văn Thái 

4. Phan Thị Hồng Nhung 

5. Phan Thị Thu Phương 

Chủ hộ 

Chồng 

Con 

Con 

Con 

 

01/01/1960 

23/11/1995 

 

10/09/1963 

 

 

17/7/1998 

13/10/2001 

KP3  

30 

1. Trần Thị Hoàng 

2 .Nguyễn Hữu Toàn 

3. Nguyễn Hữu Thắng 

4. Nguyễn Thị Tuyết Như 

Chủ hộ 

Cháu 

Cháu 

Cháu 

 

02/07/2002 

10/09/2004 

28/11/1957 

 

 

07/09/2011 

KP3  

31 

1. Nguyễn Ngọc Hùng 

2. Nguyễn Ngọc Huy 

3. Nguyễn Ngọc Phương Vy 

4. Nguyễn Ngọc Hồng Phi 

Chủ hộ 

Con  

Con 

Con 

28/7/1984 

30/7/2008 

 

12/8/2015 

 

 

20/01/2010 

 

KP3  

32 

1. Phan Thị Vân 

2. Nguyễn Thế Nhân 

3. Nguyễn Thế Nhân Tài 

4. Nguyễn Thế Bảo Lộc 

Chủ hộ 

Chồng 

Con 

Con 

 

02/11/1986 

09/6/2017 

03/6/2019 

01/01/1993 

 

 

 

KP4  

33 

1. Ngô Minh Phụng 

2. Ngô Gia Hân 

3. Ngô Nguyễn Tuấn Anh 

4. Ngô Thảo Nhi 

Chủ hộ 

Con 

Con 

Con 

05/9/1984 

 

07/6/2013 

 

 

30/01/2011 

 

12/5/2021 

KP4  

34 
1. Đỗ Ngọc Linh 

2. Phan Thị Hường 

Chủ hộ 

Vợ 

04/5/1983 

 

 

26/11/1981 
KP4  



3. Đỗ Như Nhất 

4. Đỗ Như Tam  

Con 

Con 

16/12/2011 

05/09/2020 

35 1. Lê Tuấn Hoàng Chủ hộ 01/08/1970  KP4  

36 
1. Nguyễn Thị Phước 

2. Lê Thị Hiếu 

Chủ hộ 

Con 

 20/08/1931 

20/10/1971 
KP4  
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